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Ngành dự thi: Sư phạm Âm nhạc Phòng thi: Phòng tập trung AN 2 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 AN.0076 Thái Nguyễn Việt Huy 13-04-2007 049207008472
2 AN.0077 Đàm Hà Nguyên Huy 23-02-2007 048207008926
3 AN.0078 Hồ Đặng Diệu Huyền 01-01-2007 049307011207
4 AN.0079 Nguyễn Phương Huyền 11-03-2007 049307013488
5 AN.0080 Phạm Vi Thanh Huyền 16-07-2007 062307003299
6 AN.0081 Võ Doãn Khánh Huyền 01-11-2007 049307004436
7 AN.0082 La Lan Kha 19-06-2007 064207016417
8 AN.0083 Trần Châu Kha 07-05-2004 048204002000
9 AN.0084 Hà Công Khanh 16-03-2007 049207013808
10 AN.0085 Nguyễn Linh Khanh 26-10-2007 040307012874
11 AN.0086 Trần Thị Ngọc Khánh 21-06-2007 054307009219
12 AN.0087 Vi Tuấn Khanh 05-08-2005 040205000573
13 AN.0088 Huỳnh Nguyễn Ánh Khoa 27-10-2007 051307008448
14 AN.0089 Lê Nguyễn Anh Khoa 25-09-2007 049207011962
15 AN.0090 Trần Ngọc Đan Khuê 03-03-2007 068307000037
16 AN.0091 Nguyễn Tuấn Kiệt 31-07-2007 036207000985
17 AN.0092 A Gia Lạc 27-05-2007 062207006104
18 AN.0093 Võ Hoàng Lâm 05-07-2006 064206013100
19 AN.0094 Hồ Hồng Lê 02-05-2006 049306002847
20 AN.0095 Rơ Châm Mai Lê 04-10-2007 064307010741
21 AN.0096 Hà Thị Liên 09-02-2004 064304005012
22 AN.0097 Lê Đỗ Phương Linh 15-06-2006 049306013233
23 AN.0098 Lương Thị Khánh Linh 26-12-2006 049306012982
24 AN.0099 Mai Thị Khánh Linh 23-12-2007 034307011499
25 AN.0100 Ngô Thùy Linh 29-07-2007 048307003766
26 AN.0101 Nguyễn Diệu Linh 03-02-2007 037307008803
27 AN.0102 Nguyễn Hồng Linh 16-05-2007 049307012997
28 AN.0103 Nguyễn Phương Linh 23-12-2007 049307012970
29 AN.0104 Trần Bảo Linh 25-04-2007 079307002415
30 AN.0105 Trương Mỹ Linh 09-09-2007 049307013899
31 AN.0106 Đặng Huỳnh Khánh Linh 15-03-2007 054307000371
32 AN.0107 Đào Trúc Linh 26-10-2007 064307004177
33 AN.0108 Dương Tấn Lực 26-08-2007 064207006107
34 AN.0109 Lang Nguyễn Cẩm Ly 08-10-2007 040307015527
35 AN.0110 Nguyễn Thảo Ly 10-12-2007 049307007958
36 AN.0111 Phan Thảo Ly 27-05-2007 049307002417
37 AN.0112 Đỗ Như Mai 05-03-2007 049307007346
38 AN.0113 Hồ Phan Nghĩa Mạnh 10-06-2007 040207013781
39 AN.0114 Nguyễn Hiền Minh 14-05-2007 049207003297
40 AN.0115 Nguyễn Quang Minh 08-10-2007 052207013294
41 AN.0116 Trần Thu Minh 08-10-2007 051307008192
42 AN.0117 Trương Lê Quang Minh 02-11-2007 048207001040
43 AN.0118 Ngô Thị Diễm My 20-08-2003 049303007045
44 AN.0119 Nguyễn Võ Thảo My 17-01-2007 049307009354
45 AN.0120 Phạm Trần Trà My 05-08-2007 049307011404
46 AN.0121 Hoàng Lê Na 13-04-2007 042307002544
47 AN.0122 Lê Na 05-10-2007 040307008839
48 AN.0123 Nguyễn Lê My Na 30-10-2007 052307002636
49 AN.0124 Trần Thị Ly Na 13-03-2007 049307000131
50 AN.0125 Zơ Râm Thị Ba Na 13-11-2007 049307003806
51 AN.0126 Lê Nguyễn Khánh Ngân 07-07-2007 048307003582
52 AN.0127 Nguyễn Thị Kim Ngân 22-11-2007 049307002334
53 AN.0128 Trần Thảo Ngân 15-03-2007 049307001442
54 AN.0129 Trần Thùy Ngân 25-09-2006 051306008660
55 AN.0130 Đào Trần Linh Ngân 11-11-2007 027307003594
56 AN.0131 Đỗ Mỹ Hà Ngân 06-11-2007 051307004020
57 AN.0132 Trương Thị Phương Nghi 06-04-2007 049307001414
58 AN.0133 Huỳnh Hữu Nghĩa 22-07-2005 064205018085
59 AN.0134 Võ Đức Nghĩa 03-02-2007 049207010004
60 AN.0135 A Lăng Thị Ngơ 16-06-2004 049304000934
61 AN.0136 Huỳnh Thị Bích Ngọc 12-09-2007 052307003897
62 AN.0137 Lê Bảo Ngọc 24-10-2003 048303005652
63 AN.0138 Nguyễn Song Thiên Ngọc 25-05-2007 048307001881
64 AN.0139 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29-05-2007 048307008039



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 AN.0140 Phan Thị Như Ngọc 10-12-2007 049307000438
66 AN.0141 Trần Dương Khánh Ngọc 23-08-2007 048307007133
67 AN.0142 Đinh Khương Bảo Ngọc 18-05-2007 049307012851
68 AN.0143 Lê Thảo Nguyên 01-10-2007 064307003386
69 AN.0144 Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên 25-02-2002 046202011886
70 AN.0145 Nguyễn Phương Nguyên 11-11-2006 049306004331
71 AN.0146 Nguyễn Phương Nguyên 07-09-2007 051307010808
72 AN.0147 Phạm Lâm Nguyên 18-09-2006 040206000258
73 AN.0148 Trần Thảo Nguyên 13-12-2007 062307002192
74 AN.0149 Võ Văn Phước Nguyên 13-04-2007 048207001870
75 AN.0150 Đào Nguyễn Lâm Nguyên 08-08-2004 064204012640

Số lượng thí sinh theo danh sách: 75

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


